
TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG 

 

 

TỔ HỢP MÔN HỌC KHỐI 10 NĂM HỌC 2022-2023 

 

 Hệ giáo dục phổ thông: 

1: Lý – Hóa – Sinh – Công nghệ 

2: Lý – Hóa – Địa – Tin học 

3: Hóa – Sinh – (Kinh tế-Pháp luật) – Công nghệ 

4: Lý – Địa - (Kinh tế-Pháp luật) – Tin học 

5: Hóa – Địa - (Kinh tế-Pháp luật) – Tin học 

6: Lý – Sinh – (Kinh tế-Pháp luật) – Công nghệ 

 

 Hệ giáo dục thường xuyên: Địa-(Kinh tế-Pháp luật)-Tin học-Công nghệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG 
 

 HỆ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 
 
A. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA BẮT BUỘC 

1. TOÁN – Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO. 

2. NGỮ VĂN – Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO. 

3. TIẾNG ANH – GLOBAL SUCCESS 

4. LỊCH SỬ - Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO. 

5. GIÁO DỤC THỂ CHẤT (Bóng đá, đá cầu, cầu lông, bóng rổ) – Bộ CÁNH DIỀU. 

6. GIÁO DỤC THỂ CHẤT (Bóng chuyền) – Bộ KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG. 

7. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH – Bộ CÁNH DIỀU. 

8. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP – Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 1. 

9. NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG. 

B. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỰA CHỌN  

(ĐĂNG KÝ TỔ HỢP MÔN NÀO THÌ CHỌN SGK THEO MÔN ĐÃ CHỌN) 

1. ĐỊA LÍ – Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO. 

2. GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT – Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO. 

3. VẬT LÍ – Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO. 

4. HÓA HỌC – Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO. 

5. SINH HỌC – Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO. 

6. CÔNG NGHỆ (NÔNG) - Bộ CÁNH DIỀU. 

7. TIN HỌC – Bộ KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG. 

C. SÁCH GIÁO KHOA CHUYÊN ĐỀ 

1:Nếu Lớp trên danh sách là Tổ hợp: Lý – Hóa – Sinh – Công nghệ thì mua SGK là: 

+ Chuyên đề TOÁN – Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO. 

+ Chuyên đề VẬT LÍ - Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO. 

+ Chuyên đề HÓA HỌC - Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO. 

2:Nếu Lớp trên danh sách là Tổ hợp: Lý – Hóa – Địa – Tin học thì mua SGK là: 

+ Chuyên đề TOÁN – Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO. 

+ Chuyên đề VẬT LÍ- Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO. 

+ Chuyên đề HÓA HỌC- Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO. 

3:Nếu Lớp trên danh sách là Tổ hợp: Hóa – Sinh – (Kinh tế-Pháp luật) – Công nghệ thì 

mua SGK là:  

+ Chuyên đề TOÁN – Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO. 

+ Chuyên đề HÓA HỌC - Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO. 

+ Chuyên đề SINH HỌC - Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO. 

4:Nếu Lớp trên danh sách là Tổ hợp: Lý – Địa - (Kinh tế-Pháp luật) – Tin học thì mua SGK 

là: 

+ Chuyên đề NGỮ VĂN – Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO. 

+ Chuyên đề LỊCH SỬ - Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO. 

+ Chuyên đề ĐỊA LÍ - Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO  

5:Nếu Lớp trên danh sách là Tổ hợp: Hóa – Địa - (Kinh tế-Pháp luật) – Tin học thì mua 

SGK là:  

+ Chuyên đề NGỮ VĂN – Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO. 

+ Chuyên đề LỊCH SỬ - Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO. 

+ Chuyên đề ĐỊA LÍ - Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO. 

6:Nếu Lớp trên danh sách là Tổ hợp: Lý – Sinh – (Kinh tế-Pháp luật) – Công nghệ thì mua 

SGK là: 

+ Chuyên đề TOÁN – Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO. 

+ Chuyên đề VẬT LÍ - Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO. 

+ Chuyên đề SINH HỌC - Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO. 



HỆ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 
 

A. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA BẮT BUỘC 

1. TOÁN – Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO. 

2. NGỮ VĂN – Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO. 

3. LỊCH SỬ – Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO. 

4. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP – Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 1. 

B. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỰA CHỌN  

1. ĐỊA LÍ – Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO. 

2. GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT – Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO. 

3. CÔNG NGHỆ (NÔNG)- Bộ CÁNH DIỀU. 

4. TIN HỌC – Bộ KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG. 

SÁCH GIÁO KHOA CHUYÊN ĐỀ  

1 CHUYÊN ĐỀ TOÁN – Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO. 

2 CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ (NÔNG) - Bộ CÁNH DIỀU. 

3 CHUYÊN ĐỀ TIN HỌC – Bộ KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG 
 

THÔNG BÁO 
 
* Về danh sách lớp: Căn cứ: 

-  Sự lựa chọn tổ hợp môn học mà PHHS và HS đã lựa chọn. 

-  Điều kiện đội ngũ, cơ sở vật chất. 

-  Điểm số. 

Lưu ý: Nếu PHHS có nhu cầu thay đổi tổ hợp theo danh sách thì gửi đơn cho Ban 

tuyển sinh vào giờ hành chính (chỉ nhận đơn trong 2 ngày: 18/8 và 19/8/2022). Ban tuyển 

sinh sẽ xem xét và xử lí đối với những trường hợp thật sự cần thiết.  

 * Về việc mua sách giáo khoa:  

- PHHS tự mua SGK cho học sinh tại các trung tâm, cửa hàng sách cho con em mình theo 

đúng danh mục SGK lớp 10 năm học 2022-2023 đã được UBND tỉnh Long An phê duyệt 

gồm: Môn, hoạt động bắt buộc; Môn lựa chọn; Chuyên đề kèm theo. 

- Khi mua sách cần lưu ý: 

 + Học sinh hệ giáo dục phổ thông mua SGK theo danh mục SGK dành cho hệ GDPT 

(đính kèm). 

 + Học sinh hệ giáo dục thường xuyên mua SGK theo danh mục SGK dành cho hệ GDTX 

(đính kèm). 

 + Khi mua chú ý đảm bảo các loại sách sau: SGK bắt buộc; SGK lựa chọn theo tổ hợp 

môn đã lựa chọn trong 6 tổ hợp môn, trong đơn đăng ký tổ hợp nào thì mua đúng SGK tự 

chọn theo đúng 4 môn đã chọn; SGK chuyên đề (theo môn đã chọn học cả bắt buộc và lựa 

chọn).  

 + Chú ý tên Bộ sách kèm theo của từng môn học phải chính xác. Ví dụ: Môn Toán của Bộ 

CHÂN TRỜI SÁNG TẠO nhưng Môn Công nghệ là của Bộ CÁNH DIỀU... 

* Về đồng phục:  

- Đồng phục chính khóa: PHHS tự trang bị cho HS theo quy định sau: 

+ Nam: Áo sơ mi trắng ngắn tay; quần tây đen (hoặc xanh đen); giày bata màu trắng; dây 

thắt lưng. 

+ Nữ: Áo dài trắng có bâu (may chân phương, truyền thống không cầu kỳ, cách điệu); áo 

lá; quần trắng hoặc đen (không may quần ống túm); giày quai hậu cao không quá 3 phân. 

- Đồng phục thể dục: HS sẽ đăng ký với GV dạy giáo dục thể chất khi vào học chính 

khóa. 

- Phù hiệu, cách thêu tên trên áo: HS sẽ thực hiện sau khi gặp và nghe GVCN sinh hoạt 

và hướng dẫn cách thức khi vào học. 

* Thời gian tập trung: Dự kiến vào 7 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 8 năm 2022. 

BAN GIÁM HIỆU 


